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I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Củng cố kiến thức về con lắc lò xo

2. Kĩ năng

Giải một số dạng bài tập cơ bản về con lắc lò xo

3. Về thái độ:
- Có hứng thú học vật lí và tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.

- Có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cẩn thận trong tính toán; hợp tác nhóm khi giải bài tập
4. Các năng lực: 
-  Năng lực chung: Tự lực và tự học, Giao tiếp và hợp tác, Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực đặc thù: Ngôn ngữ, tính toán, khoa học

- Năng lực vật lí: [1.1], [1.2]; [1.3], [1.4], [1.5]; [1.6], [1.7]; [3.3]

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên: Chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm và tự luận chọn lọc.
2. Học sinh: Ôn lại kiến thức về dao động điều hòa, máy tính bỏ túi.


III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Chuỗi hoạt động dự kiến:

	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời lượng dự kiến

	Khởi động
	Hoạt động 1
	Tạo tình huống và phát biểu về con lắc lò xo 
	5 phút

	Hình thành kiến thức
	Hoạt động 2
	Tìm hiểu Phương pháp giải các dạng bài tập liên quan
	10 phút

	Luyện tập
	Hoạt động 3
	Hệ thống hoá kiến thức và luyện tập
	25 phút

	Vận dụng vào thực tiễn
	Hoạt động 4
	Tìm hiểu về dao động trong đời sống.và kĩ thuật
Áp dụng phương pháp khảo sát chuyển động của con lắc lò xo nằm ngang để xác định chuyển động của con lắc lò xo thẳng đứng
	5 phút

	Tìm tòi mở rộng
	Hoạt động 5

	Hướng dẫn về nhà
	1 phút


2. Hướng dẫn cụ thể từng hoạt động

2.1. Khởi động

Hoạt động 1: Tạo tình huống và phát biểu về con lắc lò xo 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	 Chuẩn hóa kiến thức

	a. Mục tiêu hoạt động: 

Hệ thống và nhắc lại những kiến thức cũ cơ bản và các công thức liên quan để giải bài tập

b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức cũ về con lắc lò xo

B4: Giáo viên  nhận xét, đánh giá các câu trả lời của học sinh
- Theo dõi cá nhân và các nhóm HS, quan sát HS thảo luận để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập

- Đánh giá sự hợp tác và câu trả lời của các nhóm
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS nhắc lại kiến thức cũ; các công thức liên quan

Các nhóm nhỏ suy nghĩ thảo luận vấn đề, câu hỏi tình huống GV đặt ra

B3:  Báo cáo
Đai diện HS trả lời câu hỏi của GV


	c. Sản phẩm cần đạt:

HS gợi nhớ những kiến thức cơ bản, các công thức liên quan



2.2. Hình thành kiến thức

Hoạt động 2: Tìm hiểu Phương pháp giải các dạng bài tập liên quan
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Yêu cầu cần đạt

	a. Mục tiêu hoạt động: 

Tìm hiểu Phương pháp giải các dạng bài tập liên quan

b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1:  Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV hướng dẫn HS chốt kiến thức cơ bản và phương pháp giải

Con lắc lò xo: 
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Lực kéo về (lực hồi phục): 
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Chu kì và sự thay đổi khối lượng: 

Gắn lò xo k vào vật m1 được chu kỳ T1, vào vật m2 được T2, vào vật khối lượng m3 = m1 + m2 được chu kỳ T3, vào vật khối lượng m4 = m1 – m2 (m1 > m2) được chu kỳ T4. 

Ta có: 
[image: image5.wmf]222

312

T=T+T

 và 
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  (chỉ cần nhớ m tỉ lệ với bình phương của T là ta có ngay công thức này)

+ Trong cùng khoảng thời gian Δt, hai con lắc thực hiện n1 và n2 dao động:


[image: image7.wmf]12222

D=Û=

TT

111

t=nnnmnm


Năng lượng:

+ Thế năng: Wt = 
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* Đối với con lắc lò xo treo thẳng đứng:
+ Khi hệ cân bằng: 
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Chu kì: 
[image: image17.wmf]0

22

D

==

l

m

T

kg

pp

  
với  ( = 
[image: image18.wmf]0

D

g

l

.
Chiều dài cực đại:
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Chiều dài cực tiểu:
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Chiều dài lò xo tại vị trí cân bằng:
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B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên  nhận xét, đánh giá các câu trả lời của học sinh
- Theo dõi cá nhân và các nhóm HS, quan sát HS thảo luận để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập

- Đánh giá sự hợp tác và câu trả lời của các nhóm
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS nhắc lại từng đơn vị kiến thức theo hướng dẫn của GV
Các nhóm nhỏ suy nghĩ thảo luận vấn đề, câu hỏi tình huống GV đặt ra
B3:  Báo cáo
Đai diện HS trả lời câu hỏi của GV

- Xác định chuyển động của con lắc lò xo nằm ngang:

Chu kì
Tần số

Chu kì và sự thay đổi khối lượng
Năng lượng
- Xác định chuyển động của con lắc lò xo thẳng đứng: 

Chu kì

Chiều dài lò xo tại vị trí cân bằng
Chiều dài cực đại

Chiều dài cực tiểu

	c. Sản phẩm cần đạt:

Bài tự làm và nội dung vở ghi của học sinh.

Con lắc lò xo: 
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Lực kéo về (lực hồi phục): 
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Chu kì và sự thay đổi khối lượng: 

Gắn lò xo k vào vật m1 được chu kỳ T1, vào vật m2 được T2, vào vật khối lượng m3 = m1 + m2 được chu kỳ T3, vào vật khối lượng m4 = m1 – m2 (m1 > m2) được chu kỳ T4. 

Ta có: 
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  (chỉ cần nhớ m tỉ lệ với bình phương của T là ta có ngay công thức này)

+ Trong cùng khoảng thời gian Δt, hai con lắc thực hiện n1 và n2 dao động:
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Năng lượng:

+ Thế năng: Wt = 
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* Đối với con lắc lò xo treo thẳng đứng:
+ Khi hệ cân bằng: 
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Chu kì: 
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Chiều dài cực tiểu:
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Chiều dài lò xo tại vị trí cân bằng:
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2.3. Luyện tập

Hoạt động 3: Hệ thống hoá kiến thức và luyện tập
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	 Chuẩn hóa kiến thức

	a. Mục tiêu hoạt động: 

Vận dụng công thức liên quan để giải các bài toán cụ thể.

Rèn luyện kĩ năng tính toán, tư duy, phân tích hiện tượng vật lí & giải Tự luận, TNKQ.

b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1:  Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầu mỗi nhóm thảo luận các bài tập
GV ra các gói câu hỏi TNKQ theo PHT (trích từ Tài liệu đã phát)
Yêu cầu các cá nhân lên bảng làm
B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Theo dõi cá nhân và các nhóm HS, quan sát HS thảo luận để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập

- GV sửa và chốt đáp án

- Đánh giá sự hợp tác và câu trả lời của các nhóm
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

Cá nhân tiếp nhận nhiệm vu

Các nhóm nhỏ suy nghĩ & thảo luận bài tập, câu hỏi mà GV đặt ra
B3:  Báo cáo
Đai diện HS trả lời câu hỏi của GV

HS lên bảng làm các gói câu hỏi

Giải thích những sự lựa chọn.

Những HS khác bổ sung nếu cần

	c. Sản phẩm cần đạt:

Bài mẫu. Người ta treo vật nặng m = 100g vào đầu dưới của một lò xo có độ cứng k tạo thành một con lắc lò xo treo đứng. Kích thích vật nặng dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng với phương trình x = 20cos(10t + π/2) (cm,s). Lấy g = 10m/s2
a) Xác định (, T, f

b) Độ cứng k của lò xo

c) Độ biến dạng của lò xo khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng 

c) Độ lớn của lực đàn hồi cực đại, cực tiểu tác dụng lên quả nặng 

e) tính cơ năng của hệ

f) Tính thời gian ngắn nhất (từ lúc t = 0) đến khi vật có li độ -10cm
Giải: Ta có: ( = 10rad/s; 

T = 
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2.4. Vận dụng vào thực tiễn
Hoạt động 4: Tìm hiểu về dao động trong đời sống.và kĩ thuật (tiếp theo)
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Yêu cầu cần đạt

	a. Mục tiêu hoạt động: 

Tìm hiểu về dao động trong đời sống.và kĩ thuật (tiếp theo)

b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Tim hiểu những thiết bị ứng dụng của dao động trong đời sống và kĩ thuật (tiếp theo)
B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Theo dõi cá nhân và các nhóm HS, quan sát HS thảo luận để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập

- Đánh giá sự hợp tác và câu trả lời của các nhóm
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:

Hoạt động nhóm 

Nhóm trưởng tổng hợp kết quả tìm hiểu ở nhà của các cá nhân
B3:  Báo cáo kết quả và thảo luận:

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả vào tiết sau
	c. Sản phẩm cần đạt:

Bài tự làm và nội dung vở ghi của học sinh.
Đồng hồ quả lắc

Con lắc đếm nhịp




2.5. Tìm tòi mở rộng

Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Yêu cầu cần đạt

	a. Mục tiêu hoạt động: 

Hệ thống hóa và nhấn mạnh kiến thức trọng tâm, giao nhiệm vụ về nhà

b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1:  Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Yêu cầu học sinh về nhà:

 - Vẽ sơ dồ tư duy bài con lắc lò xo

 - Làm các dạng bài tập tiếp theo trong tài liệu
- Ôn lại những công thức về con lắc đơn
B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm.

- Nhận xét tiết học và dặn dò rút kinh nghiệm.
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
Cá nhân tiếp nhận nhiệm vụ

B3:  Báo cáo kết quả và thảo luận:

- Báo cáo kết quả vào tiết sau
- Ghi nhận kiến thức (làm việc theo yêu cầu GV)
- Ghi nhận ý kiến giáo viên
	c. Sản phẩm cần đạt:

Bài tự làm và nội dung vở ghi của học sinh.



IV. PHẦN PHỤ LỤC

1. Phiếu học tập (trích từ Tài liệu đã phát cho học sinh)
Câu 1: Con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k, đầu trên treo vào điểm cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với chu kì T. Biểu thức nào sau đây là đúng?

A.  kT2 = 4(2m.      B.  mT2 = 2(k.     C.  kT2 = 2(m.     D.  mT2 = 4(2k.

Câu 2: Con lắc lò xo thực hiện 15 dao động mất 7,5 s. Chu kỳ dao động là
A. 0,5 s.

B. 0,2 s.

C.1 s.

D.1,25 s.


Câu 3: Con lắc lò xo dao động điều hoà, khi tăng khối lượng của vật 4 lần thì tần số dao động của vật

A. tăng 4 lần.     B. tăng 2 lần.     C. giảm 4 lần.     D. giảm 2 lần.

Câu 4: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 200 g và lò xo có độ cứng 50 N/m. Lấy (2 = 10. Con lắc này dao động điều hòa với chu kì bằng

    A.  0,4 s     B.  2,5 s     C.  0,25s    D.  4,0 s
Câu 5: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100 g và lò xo có độ cứng k = 100 N/m (lấy (2 = 10) dao động điều hòa với chu kì

A. 0,3 s       B. 0,1 s       C. 0,2 s       D. 0,4 s

Câu 6: Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì 
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. Độ cứng của lò xo bằng
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Câu 7: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều hòa. Nếu khối lượng m = 200g thì chu kì dao động của con lắc là 2s. Để chu kì con lắc là 1s thì khối lượng m bằng

A. 800 g.       B. 50 g.       C. 200 g.       D. 100 g.
Câu 8: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g và lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4 cm. Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là

A. 40 cm/s.       B. 80 cm/s.       C. 60 cm/s.       D. 100 cm/s.
Câu 9: Khi gắn quả nặng m1 vào một lò xo, nó dao động với chu kì T1 = 1,2 s. Khi gắn quả nặng m2 vào một lò xo, nó dao động với chu kì T2 = 1,6 s. Khi gắn đồng thời m1 và m2 vào lò xo đó thì chu kì dao động của chúng là

A. T = 2,8 s.       B. T = 4,0 s.       C. T = 2,0 s.       D. T = 1,4 s.
Câu 10: Một con lắc lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m dao động điều hòa. Khi khối lượng của vật là m = m1 thì chu kỳ dao động là T1 = 0,6s, khi khối lượng của vật là m = m2 thì chu kỳ dao động là T2 = 0.8s. Khi khối lượng của vật là m = m1 + m2 thì chu kỳ dao động là

A. T = 0,7s       B. T = 1,4s       C. T =  0,48s       D. T = 1s
Câu 11:  Một vật có khối lượng m1 treo vào một lò xo độ cứng k thì chu kì dao động là T1 = 1,2 s. Thay vật m1 bằng vật m2 thì chu kì dao động là T2 = 1,5 s. Thay vật m2 bằng m = 2m1+ m2 thì chu kì là
   A. 2,5 s.   B. 2,7 s.   C. 2,26 s.   D. 1,82 s.

Câu 12: Một vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động với biên độ 6 cm thì chu kì dao động là 0,6 s. Nếu kích thích cho nó dao động với biên độ bằng 3 cm thì chu kì dao động là

A. 0,15 s       B. 0,6 s       C. 0,3 s       D. 0,2 s
Câu 13: Một vật nhỏ có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động điều hoà trên đoạn thẳng dài 5 cm thì chu kì dao động của nó là T = 0,5 s. Nếu kích thích cho vật dao động điều hoà với đoạn thẳng quỹ đạo 10 cm thì chu kì dao động của con lắc lò xo là

     A.  2 s.     B.  0,5 s.      C.  0,25 s.     D.  1 s.

Câu 14: Khi treo vật m vào đầu 1 lò xo, lò xo giãn ra thêm 10 cm (g = 10 m/s2 ). Chu kỳ dao động điều hoà của vật là
A. 0,628 s.

B. 0,15 s.

C. 1 s.

D. 0,314 s.

Câu 15: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật nhỏ của con lắc ở vị trí cân bằng, lò xo có độ dài 44 cm. Lấy g = 10 m/s2; 
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. Chiều dài tự nhiên của lò xo là
   A. 40 cm.       B. 36 cm.       C. 38 cm.       D. 42 cm. 

2. Bài tập về nhà

1. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới có một vật m dao động với biên độ 10 cm và tần số 1 Hz. Tính tỉ số giữa lực đàn hồi cực tiểu và lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động. Lấy g = 10 m/s2.

ĐS: 3/7

2. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có vật nặng có khối lượng 100 g. Kích thích cho con lắc dao động theo phương thẳng đứng thì thấy con lắc dao động điều hòa với tần số 2,5 Hz và trong quá trình vật dao động, chiều dài của lò xo thay đổi từ l1 = 20 cm đến l2 = 24 cm. Xác định chiều dài tự nhiên của lò xo và tính lực đàn hồi cực đại, cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động. Lấy (2 = 10 và g = 10 m/s2.

ĐS: 18 cm; Fmax 1,5 N; Fmin = 0,5 N.

3. Nội dung tích hợp

V. RÚT KINH NGHIỆM
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